DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ HĐND VÀ UBND TP ĐỒNG HỚI
 
 
	Địa chỉ hộp thư chung:
	donghoi@quangbinh.gov.vn

	Địa chỉ hộp thư tiếp dân:
	tiepdan.donghoi@quangbinh.gov.vn


--------  --------
 
	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Phòng, ban, bộ phận
	Địa chỉ thư điện tử

	I. Lãnh đạo Thành phố

	1
	Hoàng Đình Thắng
	Chủ tịch
	UBND TP
	thanghd.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Đức Cường
	P. Chủ tịch
	UBND TP
	cuongnd.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Ngọc Đan
	P. Chủ tịch
	UBND TP
	danhn.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Lê Hòa Sơn
	P. Chủ tịch
	UBND TP
	sonlh.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Thái Khắc Hưng
	P. Chủ tịch
	HĐND TP
	hungtk.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Lợi
	P. Chủ tịch
	HĐND TP
	lointm.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trương Hồng Song
	TB Pháp chế
	HĐND TP
	songth.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Phan Thị Thanh Nga
	Phó Ban KTXH
	HĐND TP
	ngaptt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Hà Mạnh Hùng
	Phó Ban Pháp chế
	HĐND TP
	hunghm.dh@quangbinh.gov.vn

	II. Văn phòng HĐND&UBND       websitedonghoi.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Lê Thị Thu Cúc
	Chánh VP
	VPHĐND-UBND
	cucltt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Đoàn Thi Hải Lý
	Phó Chánh VP
	VPHĐND-UBND
	lydth.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Thế Việt
	P. chánh VP
	VPHĐND-UBND
	vietht.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Minh Thành
	P. Chánh vp
	VPHĐND-UBND
	thanhhm.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hà Thị Thu Thủy
	Chuyên viên
	VPHĐND-UBND
	thuyhtt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Thúy
	Chuyên viên
	VPHĐND-UBND
	thuyntn.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Hoàng Thị Mai Phương
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	phuonghtm.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Trương Thị Diệu Linh
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	linhttd.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Dương Thị Thủy Lê
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	ledtt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Trương Thị Hải Oanh
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	oanhtth.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	yennth.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	hantt.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Trần Thị Hải Yến
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	yentth.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Bảy
	Viên chức
	VPHĐND-UBND
	baynt.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Dương Mạnh Hòa
	Quản trị mạng
	VPHĐND-UBND
	hoadm.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Văn Vũ
	Hợp đồng
	VPHĐND-UBND
	vunv.dh@quangbinh.gov.vn

	III. Phòng TNMT:      tnmt.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Nguyễn Thăng Long
	Trưởng phòng
	Phòng TN -MT
	longnt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Trí
	Phó Trưởng phòng
	Phòng TN -MT
	trin.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Văn Hoan
	Chuyên viên
	Phòng TN -MT
	hoantv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Thị Thanh Nga
	Chuyên viên
	Phòng TN -MT
	ngahtt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Lê Thị Kim Bé
	Chuyên viên
	Phòng TN -MT
	beltk.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Phạm Ngọc Khánh Chi
	Chuyên viên
	Phòng TN -MT
	chipnk.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Lê Tuấn Lợi
	Chuyên viên
	Phòng TN -MT
	loilt.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Hải Nguyên
	Viên chức
	Phòng TN -MT
	nguyennh.dh@quangbinh.gov.vn

	IV. Phòng Kinh tế:      kt.dh@quangbinh.gov.vn 


	1
	Trương Diệu Khiêm
	Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế
	khiemtd.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Xuân Bình
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế
	binhnx.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đỗ Hữu Cương
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế
	cuongdh.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Đoàn Ngọc Anh
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế
	anhdn.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế
	tuanna.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Hà Thị Hạnh Yến
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế
	yenhth.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Phan Xuân Tân
	Công chức
	Phòng Kinh tế
	tanpx.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Trần Công Ánh
	Viên chức
	Phòng Kinh tế
	anhtc.dh@quangbinh.gov.vn

	V. Phòng Tư pháp:  tp.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Hoàng Thị Thanh Duyên
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp
	duyenhtt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trương Thị Hồng Minh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp
	minhtth.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Thị Thu Thủy
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp
	thuyltt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Ngọc Nam
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp
	namnn.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	Hợp đồng LĐ
	Phòng Tư pháp
	thaontb.dh@quangbinh.gov.vn

	VI. Phòng Nội vụ: nv.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Hoàng Thị Mai
	Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ
	maiht.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Mai Thị Thiên Lý
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ
	lymtt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thị Tâm
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ
	tamnt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Đỗ Đức Hiếu
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	hieudd.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hoàng Thị Hồng Hà
	Viên chức
	Phòng Nội vụ
	hahth1.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	thamnth.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Lan
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	lanntc.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Phan Thị Lệ Hiền
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	hienptl.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Phạm Thị Hằng
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	hangpt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Đinh Thị Hường
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	huongdt.dh@quangbinh.gov.vn

	VII. Phòng LĐTBXH: ldtbxh.dh@quangbinh.gov.vn 


	1
	Nguyễn Hữu Đắc
	Trưởng phòng
	Phòng LĐTBXH
	dacnh.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Thị Lân
	Phó Trưởng phòng
	Phòng LĐTBXH
	lantt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hà Thị Ngân
	Phó Trưởng phòng
	Phòng LĐTBXH
	nganht.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Võ Phi Chương
	Chuyên viên
	Phòng LĐTBXH
	chuongvp.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Trương Thị Mến
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	mentt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Đặng Minh Thế
	Viên chức
	Phòng LĐTBXH
	thedm.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trương Thị Lẫm
	Viên chức
	Phòng LĐTBXH
	lamtt.dh@quangbinh.gov.vn

	VIII. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tckh.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Hoàng Thị Thanh Nhung
	Trưởng phòng
	Phòng TC-KH
	nhunghtt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Bùi Xuân Thường
	Phó Trưởng phòng
	Phòng TC-KH
	thuongbx.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Bùi Ái Vân
	Phó Trưởng phòng
	Phòng TC-KH
	vanba.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	trangntt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Thị Hồng Anh
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	anhtth.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	chinth.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	tuannm.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Điệp
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	diepntn.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Hoàng Thị Diễm Hương
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	huonghtd.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Lê Anh Tuấn
	Viên chức
	Phòng TC-KH
	tuanla.dh@quangbinh.gov.vn

	IX. Phòng Quản lý đô thị: qldt.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Trần Quốc Tăng
	Trưởng phòng
	Phòng QLĐT
	tangtq.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Minh Nghĩa
	Phó Trưởng phòng
	Phòng QLĐT
	nghianm.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Công Kim
	Phó Trưởng phòng
	Phòng QLĐT
	kimlc.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Thế Anh
	Chuyên viên
	Phòng QLĐT
	anhht.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Võ Văn Vinh
	Chuyên viên
	Phòng QLĐT
	vinhvv.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Trần Hùng Cường
	Chuyên viên
	Phòng QLĐT
	cuongth.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Tiến Nhật
	Viên chức
	Phòng QLĐT
	nhatnt.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Trần Nguyên
	Viên chức
	Phòng QLĐT
	nguyent.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Phạm Thị Lệ Bình
	Viên chức
	Phòng QLĐT
	binhptl.dh@quangbinh.gov.vn

	X. Phòng Thanh tra: tt.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Võ Thị Hiền
	Chánh Thanh tra
	Phòng Thanh tra
	hienvt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Minh Sáng
	Phó Chánh Thanh tra
	Phòng Thanh tra
	sangnm.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Thị Mỹ Hà
	Chuyên viên
	Phòng Thanh tra
	hahtm.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Bùi Văn Trọng
	Chuyên viên
	Phòng Thanh tra
	trongbv.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Thanh Hường
	Chuyên viên
	Phòng Thanh tra
	huongntt.dh@quangbinh.gov.vn

	XI. Phòng Y tế:  yt.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Nguyễn Văn Năm
	Trưởng phòng
	Phòng Y Tế
	namnv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Phạm Ngọc Toàn
	P.Trưởng phòng
	Phòng Y Tế
	toanpn.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Trương Thị Diệu Hiền
	Chuyên viên
	Phòng Y Tế
	hienttd.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Phạm Thị Lê Phương
	Chuyên viên
	Phòng Y Tế
	phuongptl.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Thanh Mỹ
	Viên chức
	Phòng Y Tế
	myntt.dh@quangbinh.gov.vn

	XII. Phòng VHTT: vhtt.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Hồ Thanh Hải
	Trưởng phòng
	Phòng VHTT-TT
	haiht.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Hoàng Thị Liên Hoa
	Chuyên viên
	Phòng VHTT-TT
	hoahtl.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Thị Hoài Vân
	Chuyên viên
	Phòng VHTT-TT
	vanhth.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Võ Thị Mộng Thu
	Chuyên viên
	Phòng VHTT-TT
	thuvtm.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Lê Ngọc Tình
	Chuyên viên
	Phòng VHTT-TT
	tinhln.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Lê Thanh Bình
	Chuyên viên
	Phòng VHTT-TT
	binhlt.dh@quangbinh.gov.vn

	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND

	I
	Trung tâm Văn hóa thông tin
	 
	 
	ttvhtt.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đinh Thị Phương Lan
	Giám đốc
	 
	landtp.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Ngọc Thân
	Phó Giám đốc
	 
	thantn.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	Viên chức
	 
	hienptt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Văn Thanh
	Viên chức
	 
	thanhhv1.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hoàng Ngọc Anh
	Viên chức
	 
	anhhn.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Trần Đại Cường
	Viên chức
	 
	cuongtd.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Phương Thúy
	Viên chức
	 
	thuyttp.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Lê Xuân Bảo Phượng
	Viên chức
	 
	phuonglxb.dh@quangbinh.gov.vn

	II
	Trung tâm Thể dục thể thao
	 
	 
	tttdtt.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đặng Ngọc Hùng
	Giám đốc
	 
	hungdn.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Thế Cường
	Phó giám đốc
	 
	cuongtt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Phạm Nam Long
	Viên chức
	 
	longpn.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Bùi Thị Thùy Chi
	Viên chức
	 
	chibtt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Phi Long
	Viên chức
	 
	longnp.dh@quangbinh.gov.vn

	III
	Đài TT-TH thành phố
	 
	 
	dttth.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Khoa Hồng
	Trưởng đài
	 
	hongnk.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Hoàng Giang Lam
	Phó Trưởng đài
	 
	lamhg.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Trương Quốc Cường
	Viên chức
	 
	cuongtq.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Lê Tiến Minh
	Viên chức
	 
	minhlt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Lê Thị Cúc
	Viên chức
	 
	cuclt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Trần Ly Na
	Viên chức
	 
	natl.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	Viên chức
	 
	hanhbtm.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Cái Thị Huệ
	Viên chức
	 
	huect.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Trương Tấn Đạt
	Viên chức
	 
	dattt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Mậu Thìn
	Viên chức
	 
	thinnm.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Trần Thị Bích Liên
	Viên chức
	 
	lienttb.dh@quangbinh.gov.vn

	IV
	Trung tâm Khuyến nông
	 
	 
	tkn.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đào Viết Lộc
	Giám đốc
	 
	locdv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Hoàng Thị Tố Huệ
	Viên chức
	 
	huehtt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Hoàng Anh Đức
	Viên chức
	 
	ducnha.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Trung Đức
	Viên chức
	 
	ducnt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Lê Thị Ngọc Hiền
	Viên chức
	 
	hienltn.dh@quangbinh.gov.vn

	V
	Ban quản lý rừng phòng hộ
	 
	 
	bqlrph.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đặng Đình Tự
	Giám Đốc
	 
	tudd.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Phan Văn Tình
	P.Giám Đốc
	 
	tinhpv.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đinh Thanh Quang
	P.Giám Đốc
	 
	quangdt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hà Thị Tuyết
	Kế Toán
	 
	tuyetht1.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Đặng Văn Khánh
	Kỷ thuật
	 
	khanhdv.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Hoàng Thị Hương Trang
	Văn thư
	 
	tranghth.dh@quangbinh.gov.vn

	VI. Đội Quy tắc trật tự đô thị: dqtttdt.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Lê Minh Chiến
	Đội trưởng
	Đội QTTT Đô thị
	chienlm.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Đào Anh Dũng
	P. Đội trưởng
	Đội QTTT Đô thị
	dungda.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đào Viết Giáp
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	giapdv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Bùi Văn Hiệp
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	hiepbv.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hồ Thanh Hương
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	huonght.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Hồ Công Đồng
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	donghc.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Đặng Văn Túc
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	tucdv.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Đặng Ngọc Ái
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	aidn.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Lương Ngọc Hiền
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	hienln.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Hữu Anh
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	anhnh.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Phan Thanh Nghĩa
	Viên chức
	Đội QTTT Đô thị
	nghiapt.dh@quangbinh.gov.vn

	VII
	Trung tâm phát triển cụm công nghiệp
	 
	 
	ttptccn.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Thanh Bình
	Giám đốc
	 
	binhnt1.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Lê Thị Hoài Châu
	Kế toán trưởng
	 
	chaulth.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Minh Kính
	Viên chức
	 
	kinhhm.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Công Bình
	Viên chức
	 
	binhnc.dh@quangbinh.gov.vn

	VIII
	Trung tâm Dân số KHHGD
	 
	 
	dskhhgd.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Quốc Tiến
	Giám đốc
	 
	tiennq.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Đặng Thị Minh Nga
	Phó Giám đốc
	 
	ngadtm.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Dương Thị Mỹ Nga
	Kế toán
	 
	ngadtm1.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Bùi Ngọc Hải
	Nhân viên
	 
	haibn.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Lý
	Viên chức
	 
	lynt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Uân
	Viên chức
	 
	uannt.dh@quangbinh.gov.vn

	 X
	Ban quản lý các bãi tắm biển
	 
	 
	bqlbt.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Hoàng Văn Tiến
	Trưởng ban
	 
	tienhv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Đoàn Thị  Hồng Phương
	Phó Trưởng ban
	 
	phuongdth.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Thị  Thu Hiền
	Viên chức
	 
	hienltt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Thị Trang
	Viên chức
	 
	trangtt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hoàng Vang
	Viên chức
	 
	vangh.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thăng Long
	Viên chức
	 
	longnt1.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Hoàng Thị Hải Ninh
	Viên chức
	 
	ninhhth.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Lê Thị Hảo
	Viên chức
	 
	haolt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Viên chức
	 
	huyenntt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Trương Nữ Diệu Hoài
	Viên chức
	 
	hoaitnd.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Lệ
	Hợp đồng LĐ
	Phòng VHTT-TT
	lent.dh@quangbinh.gov.vn

	 XI. TT PT Quỹ đất: ttptqd.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Hoàng Vũ Diệu Thúy
	Phó Giám đốc
	TT Quỹ Đất
	thuyhvd.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Giang
	Phó Giám đốc
	TT Quỹ Đất
	giangnt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Lại Văn Lợi
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	loilv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Tuấn
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	tuant.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Tất Thắng
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	thangnt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Minh Thành
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	thanhnm.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Lê Văn Pháp
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	phaplv.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Hoàng Thị Lê
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	leht.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Hoàng Thùy Liên
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	lienht.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Hoàng Kim Ngân
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	nganhk.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	thamnth1.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Thanh Hiển
	Hợp đồng lao động
	TT Quỹ Đất
	hiennt.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Phạm Thế Tài
	Hợp đồng lao động
	TT Quỹ Đất
	taipt.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Trần Văn Trung
	Hợp đồng lao động
	TT Quỹ Đất
	trungtv.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Lê Thị Hương Lan
	Hợp đồng lao động
	TT Quỹ Đất
	lanlth.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Ngô Đình Hiền 
	Viên chức
	TT Quỹ Đất
	hiennd.dh@quangbinh.gov.vn

	XII. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: bqldadtxd.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Văn Sỹ
	Q.Phó Trưởng ban
	BQL DA ĐTXD
	synv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Duy Khánh
	Phó Trưởng ban
	BQL DA ĐTXD
	khanhtd.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Minh Vũ
	Phó Trưởng ban
	BQL DA ĐTXD
	vunm.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Phạm Tiến Dũng
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	dungpt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Thị Vân Thùy
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	thuyttv.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Võ Văn Đức
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	ducvv.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trương Công Nguyên
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	nguyentc.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Đinh Thanh Luyện
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	luyendt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Trần Công Quỳnh
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	quynhtc.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Đoàn thượng Nhân
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	nhandt.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Hoàng Cao Thắng
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	thanghc.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Hoàng Việt Hùng
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	hunghv.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Phan Thị Ngọc Ánh
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	anhptn.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Nam Khương
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	khuongntn.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Trần Thị Việt Hằng
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	hangttv.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thái Sơn
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	sonnt1.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Đặng Thanh Bình
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	binhdt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Trần Nguyên Quang
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	quangtn.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Hoàng Văn Thường
	Viên chức
	BQL DA ĐTXD
	thuonghv.dh@quangbinh.gov.vn

	XIII
	Trung tâm Công viên cây xanh
	
	
	ttcvcx.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Phạm Quốc Hùng
	Giám đốc
	
	hungpq.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Quang Hưng
	Phó giám đốc
	
	hungnq.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Phạm Tiến Dũng
	Phó giám đốc
	
	dungpt1.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Phạm Thị Vương
	Trưởng phòng Tài vụ
	
	vuongpt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Phạm Thị Hồng Thân
	Thủ Quỹ
	
	thanpth.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Đặng Thị Hải yến
	Viên chức
	
	yendth1.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Hoàng Thị Hoá
	Viên chức
	
	hoaht2.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Hoàng Thị Lan
	Viên chức
	
	lanht.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Trần Phương Nhung
	Viên chức
	
	nhungtp.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Nhân viên
	
	hantt1.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Thu
	TP Kế hoạch - Kỹ thuật
	
	thunt.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Lê Mậu Tám
	PTP Kế hoạch - Kỹ thuật
	
	tamlm.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Trần Thiện Văn
	Viên chức
	
	vantt1.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyền T. Hồng Thuý
	Viên chức
	
	thuynth.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Lê Xuân Chinh
	Viên chức
	
	chinhlx.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Trần Thị Thu Hiền
	Viên chức
	
	hienttt1.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Trần Minh Thái
	Viên chức
	
	thaitm.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Hồ khánh Tùng
	Viên chức
	
	tunghk.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Phạm Thị Thuý Hằng
	Viên chức
	
	hangptt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Phạm Thị Thuý Hằng
	Viên chức
	
	hangptt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Hoàng Giáng My
	Nhân viên
	
	myhg.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Phạm Thị Minh Tâm
	Nhân viên
	
	tamptm.dh@quangbinh.gov.vn

	23
	Trần Thị Quý
	TP Tổ chức - Hành chính
	
	quytt.dh@quangbinh.gov.vn

	24
	Cao Thị Hoa
	Viên chức
	
	hoact.dh@quangbinh.gov.vn

	25
	Đào Thị Thanh Nhàn
	Viên chức
	
	nhandtt.dh@quangbinh.gov.vn

	26
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Viên chức
	
	huyenptt1.dh@quangbinh.gov.vn

	27
	Võ Thị Đào
	BT đoàn cơ sở
	
	daovt.dh@quangbinh.gov.vn

	28
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Nhân viên
	
	nhungntk.dh@quangbinh.gov.vn

	XIV
	Ban Quản lý chợ
	 
	
	bqlc.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Lê Chiến Trung
	Trưởng Ban
	
	trunglc.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thái Sơn
	Phó Trưởng Ban
	
	sonnt2.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đoàn Quang Vinh
	Phó Trưởng Ban
	
	vinhdq.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Thị Thanh Minh
	Kê toán Trưởng
	
	minhhtt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Bùi Thị Chung
	Kế toán tổng hợp
	
	chungbt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Trần Thị Thu Hoài
	Kế toán thu phí
	
	hoaittt.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Lê Đức Chí
	Kế toán TSCĐ, thuế
	
	child.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Kế toán, BHXH
	
	hangntl1.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Lê Thị Thu Trang
	Thủ quỹ
	
	trangltt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Đặng Vĩnh Liệu
	Đội trưởng
	
	lieudv.dh@quangbinh.gov.vn

	XV
	Hội chữ thập đỏ
	
	
	hctd.dh@quangbinh.gov.vn

	XVI
	Hội người cao tuổi
	
	
	hnct.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Hoàng Thị Mai
	Cán bộ Hội
	
	maiht1.dh@quangbinh.gov.vn

	XVII
	Hội người mù
	
	
	hnm.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đặng Văn Hiếu
	Cán bộ Hội
	
	hieudv.dh@quangbinh.gov.vn

	UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC

	I. Phường Đồng Phú: dongphu.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Hà Công Quang
	Bí Thư Đảng ủy
	P Đồng Phú
	quanghc.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Công Trếng
	Chủ tịch HĐND
	P Đồng Phú
	trengtc.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hà Xuân Hiền
	Chủ tịch UBND
	P Đồng Phú
	hienhx.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Lan Anh
	PCT HĐND
	P Đồng Phú
	anhntl.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Văn Lai
	Chủ tịch UBMTTQVN
	P Đồng Phú
	lainv.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Hoàng Ngọc Vũ
	Phó Chủ tịch UBND
	P Đồng Phú
	vuhn.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Phạm Bá Sỹ
	CC Văn hóa xã hội
	P Đồng Phú
	sypb.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Phan Thị Huế
	CC Tư pháp
	P Đồng Phú
	huept.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Trần Thị Nga
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Đồng Phú
	ngatt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Hà Công Tàu
	Công chức VP
	P Đồng Phú
	tauhc.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Công Thành
	Công chức VP
	P Đồng Phú
	thanhnc.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Như Kỳ
	CT Hội Nông dân
	P Đồng Phú
	kynn.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Đào Văn Hảo
	Chủ tịch Hội CCB
	P Đồng Phú
	haodv.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Bảo Yến
	BT Đoàn phường
	P Đồng Phú
	yenntb.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	CC Tư pháp
	P Đồng Phú
	huongntt1.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Trung Thành
	Công chức ĐC-XD
	P Đồng Phú
	thanhnt.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Ngô Minh Đức
	Công chức ĐC-XD
	P Đồng Phú
	ducnm.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Trần Ngọc Ánh
	Phường Đội trưởng
	P Đồng Phú
	anhtn.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Đoàn Thị Thuận
	Công chức VHXH
	P Đồng Phú
	thuandt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	Công chức VP TK
	P Đồng Phú
	huongntn.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Trần Thị Huệ
	Công chức TC-KT
	P Đồng Phú
	huett.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Đặng Thị Phong Cầm
	Công chức TC-KT
	P Đồng Phú
	camdtp.dh@quangbinh.gov.vn

	23
	Hoàng Hải Đăng
	Cán bộ Hợp đồng
	P Đồng Phú
	danghh.dh@quangbinh.gov.vn

	24
	Trần Viết Ninh
	Cán bộ Đô thị
	P Đồng Phú
	ninhtv1.dh@quangbinh.gov.vn

	25
	Trần Quốc Việt
	Cán bộ Đô thị
	P Đồng Phú
	viettq.dh@quangbinh.gov.vn

	26
	Trần Thị Như Hoa
	Cán bộ dân vận
	P Đồng Phú
	hoattn.dh@quangbinh.gov.vn

	27
	Đinh Đức Hạnh
	VP  Đảng ủy
	P Đồng Phú
	hanhdd.dh@quangbinh.gov.vn

	28
	Phạm Thị Diệu Thúy
	BCT Tuyên giáo
	P Đồng Phú
	thuyptd.dh@quangbinh.gov.vn

	II. Phường Hải Đình: haidinh.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Nguyễn Hữu Thuyết
	Bí thư, CT HĐND
	P Hải Đình
	thuyetnh.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Võ Quốc Thịnh
	P Bí thư, Chủ tịch UBND
	P Hải Đình
	thinhvq.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thanh Sơn
	P Bí thư TT Đảng ủy
	P Hải Đình
	sonnt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Phó Chủ tịch HĐND
	P Hải Đình
	lanntn.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Đàm Thị Thanh Tâm
	Phó Chủ tịch UBND
	P Hải Đình
	tamdtt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Lê Quang Dũng
	Chủ tịch UBMTTQVN
	P Hải Đình
	dunglq.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Quang Phong
	Chủ tịch Hội CCB
	P Hải Đình
	phongtq.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Bích Lành
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Hải Đình
	lanhntb.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Đoàn Công Tuấn
	BTĐoàn thanh niên
	P Hải Đình
	tuandc.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Hương
	Công chức VP-TK
	P Hải Đình
	huongnt1.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Hồng Diệp
	Công chức VP-TK
	P Hải Đình
	diepnth.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Công Trung
	Công chức ĐC-XD
	P Hải Đình
	trungnc.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Lê Thị Dòn
	Công chức ĐC-XD
	P Hải Đình
	donlt.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Thữa
	Công chức TC-KT
	P Hải Đình
	thuant.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Đào Mộng Long
	Công chức TP-HT
	P Hải Đình
	longdm.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Hồng Huệ
	Công chức TP-HT
	P Hải Đình
	huenth.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Xuân Bình Nguyên
	Công chức VHXH
	P Hải Đình
	nguyennxb.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Thị Hoài
	Công chức VHXH
	P Hải Đình
	hoaint.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Dương Văn Hoàng
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	P Hải Đình
	hoangdv.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Phan Thanh Hải
	Quản lý đô thị
	P Hải Đình
	haipt1.dh@quangbinh.gov.vn

	III. Phường Phú Hải: phuhai.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Võ Thanh Hoài
	Bí thư Đảng ủy
	P Phú Hải
	hoaivt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Bùi Mạnh Năng
	Phó chủ tịch HĐND
	P Phú Hải
	nangbm.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thanh Hào
	Chủ tịch UBND
	P Phú Hải
	haont.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Võ Văn Quý
	Phó Chủ tịch UBND
	P Phú Hải
	quyvv.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Võ Thị Thùy Nhung
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Phú Hải
	nhungvtt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Bùi Văn Tình
	CT Hội Nông dân
	P Phú Hải
	tinhbv.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Hoàng Thanh Vượng
	Công chức VP-TK
	P Phú Hải
	vuonght.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Hoa
	Công chức TP-HT
	P Phú Hải
	hoant.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Lê Thị Hiền
	Công chức TC-KT
	P Phú Hải
	hienlt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Phạm Thị Hiền
	Công chức TP-HT
	P Phú Hải
	hienpt.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Bùi Văn Ngọc
	CH trưởng Quân sự
	P Phú Hải
	ngocbv.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Bùi Văn Ngẫu
	Công chức CS-XH
	P Phú Hải
	ngaubv.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Võ Anh Thái
	Công chức VH-TDTT
	P Phú Hải
	thaiva.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Cao Thị Bích Hạnh
	Công chức ĐC-XD
	P Phú Hải
	hanhctb.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Phan Văn Khương
	Phó CH trưởng Quân sự
	P Phú Hải
	khuongpv.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Chính Trọng
	Công chức ĐC-XD
	P Phú Hải
	trongnc.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Thị Kiều Trinh
	Công chức VP-TK
	P Phú Hải
	trinhntk.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Hữu Ngọc
	BT Đoàn phường
	P Phú Hải
	ngocnh.dh@quangbinh.gov.vn

	IV. Phường Bắc Lý: bacly.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Hoàng Văn Lương
	Bí thư Đảng ủy – CT HĐND
	Phường Bắc Lý
	luonghv.dh@quangbinh.gov.vn


	2
	Hoàng Bá Trọng
	PBT Đảng ủy – CT UBND
	Phường Bắc Lý
	tronghb.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Đức Tuân
	Phó Chủ tịch HĐND
	Phường Bắc Lý
	tuannd.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Đỗ Thị Kim Ngân
	Phó Chủ tịch UBND
	Phường Bắc Lý
	ngandtk.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Trọng Nghĩa
	Phó Chủ tịch UBND
	Phường Bắc Lý
	nghiatt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Văn Thành
	PBT Đảng ủy
	Phường Bắc Lý
	thanhnv.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Hồ Phúc Yên
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Phường Bắc Lý
	yenhp.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Lê Văn Khanh
	CT Hội Nông dân
	Phường Bắc Lý
	khanhlv.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Chủ tịch Hội LHPN
	Phường Bắc Lý
	thaontp.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Ngô Văn Mạnh
	Bí thư Đoàn phường
	Phường Bắc Lý
	manhnv.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Lê Thị Mai Chi
	Công chức VP-TK
	Phường Bắc Lý
	chiltm.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Lê Thị Nhị
	Công chức VP-TK
	Phường Bắc Lý
	nhilt.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Nguyễn Chánh Lương
	Công chức VP-TK
	Phường Bắc Lý
	luongnc.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Võ Thị Ngọc
	Công chức TP-HT
	Phường Bắc Lý
	ngocvt.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Nguyễn Thị Hậu
	Công chức TP-HT
	Phường Bắc Lý
	haunt.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Công chức TC-KT
	Phường Bắc Lý
	anhntm.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Lê nguyễn Lan Phương
	Cán bộ Kế toán
	Phường Bắc Lý
	phuonglnl.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Lê Thị Sáu
	Công chức TC-KT
	Phường Bắc Lý
	sault.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Nguyễn Đức Chính
	Công chức ĐC-XD
	Phường Bắc Lý
	chinhnd.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Phan Thị Tố Nga
	Công chức ĐC-XD
	Phường Bắc Lý
	ngaptt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Hoàng Thị Thanh
	Công chức VH-XH
	Phường Bắc Lý
	thanhht.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Trần Thị Hiền Lương
	Công chức VH-XH
	Phường Bắc Lý
	luongtth.dh@quangbinh.gov.vn

	23
	Trần Văn Đào
	Phường Đội trưởng
	Phường Bắc Lý
	daotv.dh@quangbinh.gov.vn

	24
	Phạm Thị Hoàng Hà
	Cán bộ VP-TK
	Phường Bắc Lý
	hapth.dh@quangbinh.gov.vn

	25
	Trần Bích Phương
	Cán bộ chính sách
	Phường Bắc Lý
	phuongtb.dh@quangbinh.gov.vn

	26
	Đỗ Văn Đắc
	Cán bộ ĐC-XD-ĐT-MT
	Phường Bắc Lý
	dacdv.dh@quangbinh.gov.vn

	27
	Hoàng Minh Sơn
	Cán bộ QLĐT
	Phường Bắc Lý
	sonhm.dh@quangbinh.gov.vn

	28
	Nguyễn Đức Thắng
	Cán bộ QLĐT
	Phường Bắc Lý
	thangnd.dh@quangbinh.gov.vn

	29
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Cán bộ tổ chức Đảng ủy
	Phường Bắc Lý
	nghianv.dh@quangbinh.gov.vn

	30
	Nguyễn Thị Hải Luận
	Văn phòng Đảng ủy
	Phường Bắc Lý
	luannth.dh@quangbinh.gov.vn

	31
	Nguyễn Thị Thúy Na
	Cán bộ Tuyên giáo
	Phường Bắc Lý
	nantt.dh@quangbinh.gov.vn

	32
	Lê Văn
	Cán bộ kiểm tra
	Phường Bắc Lý
	vanl.dh@quangbinh.gov.vn

	33
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Cán bộ dân vận
	Phường Bắc Lý
	nhungnth.dh@quangbinh.gov.vn

	34
	Văn Thị Kim Lý
	Văn thư
	Phường Bắc Lý
	lyvtk.dh@quangbinh.gov.vn

	V. Phường Đồng Mỹ: dongmy.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Cao Thanh Hiền
	Bí thư Đảng ủy
	P Đồng Mỹ
	hienct.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Mơ
	P Bí thư Đảng ủy
	P Đồng Mỹ
	mont.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Võ Trọng Hoàng
	Chủ tịch UBND
	P Đồng Mỹ
	hoangvt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Dương Đại Lâm
	Phó Chủ tịch HĐND
	P Đồng Mỹ
	lamdd.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Hữu Hiến
	Phó Chủ tịch UBND
	P Đồng Mỹ
	hiennh.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Phan Ngọc Quê
	Chủ tịch Hội CCB
	P Đồng Mỹ
	quepn.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Phương
	Chủ tịch UBMTTQVN
	P Đồng Mỹ
	phuongtt.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Lành
	PCT UBMTTQVN
	P Đồng Mỹ
	lanhnt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Giỏi
	CT Hội LHPN
	P Đồng Mỹ
	gioint.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Trần Văn Trúc
	CH trưởng Quân sự
	P Đồng Mỹ
	tructv.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Bá Thuyết
	Chỉ huy phó Quân sự
	P Đồng Mỹ
	thuyetnb.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Linh Chi
	Bí thư đoàn
	P Đồng Mỹ
	chinl.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Trương Thị Tuyết Mai
	Công chức TP-HT
	P Đồng Mỹ
	maittt.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Công chức TP-HT
	P Đồng Mỹ
	linhntt.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Hoàng Thanh Hằng
	Công chức VH-XH
	P Đồng Mỹ
	hanght.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Văn Tư
	Công chức VH-XH
	P Đồng Mỹ
	tunv.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Đoàn Thị Cúc
	CC ĐC-XD-ĐT-MT
	P Đồng Mỹ
	cucdt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Lê Thị Hồng Tươi
	Công chức TC-KT
	P Đồng Mỹ
	tuoilth.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Lê Anh Sơn
	Công chức VP - TK
	P Đồng Mỹ
	sonla.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	Công chức VP
	P Đồng Mỹ
	vinhntt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Đậu Thị Thúy An
	Công chức VP
	P Đồng Mỹ
	andtt.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Lê Thị Thanh Nhàn
	Công chức TC-KT
	P Đồng Mỹ
	nhanltt.dh@quangbinh.gov.vn

	VI. Phường Hải Thành: haithanh.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Bí thư, Chủ tịch UBND
	P Hải Thành
	thanhnn.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Hợi
	Phó bí thư Đảng ủy
	P Hải Thành
	hoin.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Phạm Ngọc Thắng
	Chủ tịch HĐND
	P Hải Thành
	thangpn.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Văn Thanh
	Phó Chủ tịch HĐND
	P Hải Thành
	thanhhv.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hồ Minh Tý
	Phó chủ tịch UBND
	P Hải Thành
	tyhm.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Khánh
	Chủ tịch UBMTTQVN
	P Hải Thành
	khanhn.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Thành
	Chủ tịch Hội Nông dân
	P Hải Thành
	thanhn.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Lâm Thị Trà Giang
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Hải Thành
	giangltt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Phan Văn Lợi
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	P Hải Thành
	loipt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Bí thư đoàn
	P Hải Thành
	thamnth2.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Ngọc Thành
	Phường Đội trưởng
	P Hải Thành
	thanhnn1.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Hoàng Văn Hải
	Công chức VH-XH
	P Hải Thành
	haihv.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Huế
	Công chức VH-XH
	P Hải Thành
	huentn.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Hoàng Hải Phận
	Công chức ĐC-XD
	P Hải Thành
	phanhh.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Phan Khánh Hoài
	Công chức ĐC-XD
	P Hải Thành
	hoaipk.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Công chức VP-TK
	P Hải Thành
	hongntb.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Thị Hồng Mơ
	Công chức VP-TK
	P Hải Thành
	month.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Hồ Thị Lý
	Công chức TP-HT
	P Hải Thành
	lyht.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Đặng Thị Thanh
	Công chức TP-HT
	P Hải Thành
	thanhdt1.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Lưu Thị Hoàng An
	Công chức KT-TC
	P Hải Thành
	anlth.dh@quangbinh.gov.vn

	VII. Xã Bảo Ninh: baoninh.dh@quangbinh.gov.vn   

	1
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	Bí thư, Chủ tịchUBND
	Xã Bảo Ninh
	hieunn.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Quang Vũ
	P Bí thư Đảng ủy
	Xã Bảo Ninh
	vunq.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Phạm Đức Hiền
	P Bí thư, Chủ tịch HĐND
	Xã Bảo Ninh
	hienpd.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Phó Chủ tịch HĐND
	Xã Bảo Ninh
	tuyennn.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Phạm Quang Trung
	Phó Chủ tịch UBND
	Xã Bảo Ninh
	trungpq.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Chủ tịch Hội LHPN
	Xã Bảo Ninh
	vannth2.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Võ Xuân Đảm
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	Xã Bảo Ninh
	damvx.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thanh Bình
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Xã Bảo Ninh
	binhntt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Trần Thị Hải Hằng
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Xã Bảo Ninh
	hangtth.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Lại Thanh Hòa
	Công chức VP-TK
	Xã Bảo Ninh
	hoalt.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Hoàng Kiên Cường
	Công chức VP-TK
	Xã Bảo Ninh
	cuonghk.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Trương Thị Hiền
	Công chức TP-HT
	Xã Bảo Ninh
	hientt.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Đào Thành Trung
	Công chức TP-HT
	Xã Bảo Ninh
	trungdt.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Phạm Long Thịnh
	Xã Đội trưởng
	Xã Bảo Ninh
	thinhpl.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Thái Huy Hoàng
	Công chức ĐC-XD
	Xã Bảo Ninh
	hoangth.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Tạ Thanh Sơn
	Công chức ĐC-XD
	Xã Bảo Ninh
	sontt.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Công chức VH-XH
	Xã Bảo Ninh
	dungntt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Công chức VH-XH
	Xã Bảo Ninh
	quynhnt.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Lại Thị Vân
	Công chức TC-KT
	Xã Bảo Ninh
	vanlt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Trần Thị Hải Vân
	Công chức TC-KT
	Xã Bảo Ninh
	vantth.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Đào Xuân Vinh
	Bí thư Đoàn xã
	Xã Bảo Ninh
	vinhdx.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Nguyễn Chí Công
	Trưởng CA xã
	Xã Bảo Ninh
	congnc.dh@quangbinh.gov.vn

	VIII. Xã Lộc Ninh:  locninh.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Nguyễn Văn Cội
	Bí thư, Chủ tịch UBND
	Xã Lộc Ninh
	coinv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Hữu Bình
	P Bí thư Đảng ủy
	Xã Lộc Ninh
	binhnh.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Công Phú
	Chủ tịch HĐND
	Xã Lộc Ninh
	phuhc.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Hải Đăng
	Phó Chủ tịch HĐND
	Xã Lộc Ninh
	dangnh.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Trí Thủy
	Phó chủ tịch UBND
	Xã Lộc Ninh
	thuynt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Phan Bá Phú
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Xã Lộc Ninh
	phupb.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Xuân Hội
	Xã Đội trưởng
	Xã Lộc Ninh
	hoitx.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Văn Phú
	Trưởng Công an
	Xã Lộc Ninh
	phunv.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Bé
	Chủ tịch Hội LHPN
	Xã Lộc Ninh
	bent.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Lê Xuân Hoan
	Chủ tịch Hội CCB
	Xã Lộc Ninh
	hoanlx.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Hoàng Minh Khang
	CT Hội Nông dân
	Xã Lộc Ninh
	khanghm.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Quang Trung
	Công chức ĐC-XD
	Xã Lộc Ninh
	trungnq.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Lê Thị Hồng Nga
	Công chức ĐC-XD
	Xã Lộc Ninh
	ngalth.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Hồng Quân
	Công chức VP-TK
	Xã Lộc Ninh
	quannh.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Mai Thị Hương Giang
	Công chức VP-TK
	Xã Lộc Ninh
	giangmth.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Trần Vĩ Hoán
	Công chức VP-TK
	Xã Lộc Ninh
	hoantv1.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Đinh Thị Bích
	Công chức TP-HT
	Xã Lộc Ninh
	bichdt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Dương Thị Thúy Mùi
	Công chức TP-HT
	Xã Lộc Ninh
	muidtt.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Lê Thị Quỳnh Trang
	Công chức VH-XH
	Xã Lộc Ninh
	trangltq.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Trần Thị Hoàn
	Công chức VH-XH
	Xã Lộc Ninh
	hoantt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Nguyễn Thị Lan
	Công chức TC-KT
	Xã Lộc Ninh
	lannt.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Trần Văn Thành
	Bí thư Đoàn xã
	Xã Lộc Ninh
	thanhtv.dh@quangbinh.gov.vn

	IX. Xã Quang Phú: quangphu.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Ngọc Thơ
	Bí thư, Chủ tịch HĐND
	Xã Quang Phú
	thonn.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Phạm Đức Quân
	PBí thư Đảng ủy
	Xã Quang Phú
	quanpd.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Minh Đức
	Phó Chủ tịch HĐND
	Xã Quang Phú
	ducnm1.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Phạm Thanh Bình
	Chủ tịch UBND
	Xã Quang Phú
	binhpt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Văn Hoan
	Phó Chủ tịch UBND
	Xã Quang Phú
	hoannv.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Chủ tịch UBMTTQVN 
	Xã Quang Phú
	thuyntp.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Lê Nhất Vỹ
	Bí thư Đoàn xã
	Xã Quang Phú
	vyln.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Đinh Thị Tuyết Thu
	Hội LH Phụ nữ
	Xã Quang Phú
	thudtt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Hải Vân 
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Xã Quang Phú
	vannth.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Phan Đình Hiểu
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	Xã Quang Phú
	hieupd.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Đình Thi
	Xã Đội trưởng
	Xã Quang Phú
	thind.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Quang Quế
	Trưởng công an
	Xã Quang Phú
	quenq.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Mai Lê Thấy
	Công chức ĐC-XD
	Xã Quang Phú
	thayml.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Trung Chính
	CC Địa chính
	Xã Quang Phú
	chinhnt.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Nguyễn Thị Mẫn
	Công chức TP-HT
	Xã Quang Phú
	mannt.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Công chức VH-XH
	Xã Quang Phú
	hanhnth.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Công chức TC-KT
	Xã Quang Phú
	tamntt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Thị Quyên
	Công chức VH-XH
	Xã Quang Phú
	quyennt.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Công chức VP-TK
	Xã Quang Phú
	vannth1.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Phan Thị Thanh
	Công chức VP-TK
	Xã Quang Phú
	thanhpt.dh@quangbinh.gov.vn

	X. Xã Đức Ninh: ducninh.dh@quangbinh.gov.vn


	1
	Trần Xuân Líu
	Bí thư, Chủ tịch HĐND
	Xã Đức Ninh
	liutx.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Đặng Đức Thạnh
	P Bí thư Đảng ủy
	Xã Đức Ninh
	thanhdd.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đặng Hồng Quân
	Phó Chủ tịch HĐND
	Xã Đức Ninh
	quandh1.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Đặng Thị Hùng Vương
	Chủ tịch UBND
	Xã Đức Ninh
	vuongdth.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Đặng Trường Giang
	Phó Chủ tịch UBND
	Xã Đức Ninh
	giangdt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Đặng Văn Đoàn
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Xã Đức Ninh
	doandv.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Vân
	Chủ tịch Hội LHPN
	Xã Đức Ninh
	vantt.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Trần Minh Hùng
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Xã Đức Ninh
	hungtm.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Trần Mạnh Hoàng
	Bí thư Đoàn xã
	Xã Đức Ninh
	hoangtm.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Đặng Ngọc Tho
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	Xã Đức Ninh
	thodn.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Văn Dũng
	Trưởng Công an
	Xã Đức Ninh
	dungnv1.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Đặng Văn Hùng
	Công chức VP
	Xã Đức Ninh
	hungdv.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Phan Đình Hữu
	Công chức XD
	Xã Đức Ninh
	huupd.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Đặng Thị Lựu
	Công chức Kế toán
	Xã Đức Ninh
	luudt.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Trần Thị Huyền
	Công chức ĐC - XD
	Xã Đức Ninh
	huyentt1.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Đặng Thị Ngọc Ánh
	Công chức VP
	Xã Đức Ninh
	anhdtn.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Thị Trà My
	Công chức VH-XH
	Xã Đức Ninh
	myntt1.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Trần Linh Phương
	Công chức VH-XH
	Xã Đức Ninh
	phuongtl.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Nguyễn Thành Chung
	Công chức TP-HT
	Xã Đức Ninh
	chungnt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Lê Ngọc Chung
	Công chức TP-HT
	Xã Đức Ninh
	chungln.dh@quangbinh.gov.vn

	XI. Xã Thuận Đức: thuanduc.dh@quangbinh.gov.vn  

	1
	Nguyễn Duy Văn
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	Xã Thuận Đức
	vannd.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Thị Như Ý
	P Bí thư Đảng ủy
	Xã Thuận Đức
	yttn.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Tống Văn Bình
	Phó Chủ tịch HĐND
	Xã Thuận Đức
	binhtv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Lê Văn Thuận
	Chủ tịch UBND
	Xã Thuận Đức
	thuanlv.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Văn Bích
	Phó Chủ tịch UBND
	Xã Thuận Đức
	bichnv.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Đinh Xuân Đào
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Xã Thuận Đức
	daodx.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Đoàn Mạnh Hùng
	Trưởng Công an
	Xã Thuận Đức
	hungdm.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Cao Thanh Dương
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	Xã Thuận Đức
	duongct.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Bùi Thị Kim Liên
	Chủ tịch Hội LHPN
	Xã Thuận Đức
	lienbtk.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Hoàng Ngọc Lâm
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Xã Thuận Đức
	lamhn.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Trương Thị Kiều
	Công chức VP-TK
	Xã Thuận Đức
	kieutt.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Lê Xuân Phong
	Công chức VP-TK
	Xã Thuận Đức
	phonglx.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Công chức  TP-HT
	Xã Thuận Đức
	hanhnth1.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Hoàng Thanh Long
	Công chức VH-XH
	Xã Thuận Đức
	longht.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Đặng Thanh Tân
	Công chức ĐC-XD
	Xã Thuận Đức
	tandt.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Hoàng Trung Thông
	Công chức ĐC-XD
	Xã Thuận Đức
	thonght.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Huỳnh Bá Lợi
	Chỉ huy Trưởng Quân sự
	Xã Thuận Đức
	loihb.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Công chức Kế toán
	Xã Thuận Đức
	lanntp.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Bùi Bích Thuận
	Công chức VH-XH
	Xã Thuận Đức
	thuanbb.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Nguyễn Thanh Huy
	Bí thư Đoàn xã
	Xã Thuận Đức
	huynt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Đặng Thị Hằng
	Công chức KT-NS
	Xã Thuận Đức
	hangdt.dh@quangbinh.gov.vn

	XII. Xã Nghĩa Ninh: nghianinh.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đào Văn Tuấn
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	Xã Nghĩa Ninh
	tuandv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Thị Dung
	P Bí thư Đảng ủy
	Xã Nghĩa Ninh
	dungtt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Thị Hằng Mơ
	Phó Chủ tịch HĐND
	Xã Nghĩa Ninh
	molth.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Đào Hữu Luyện
	Chủ tịch UBND
	Xã Nghĩa Ninh
	luyendh.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Đặng Huy Thao
	Phó chủ tịch UBND
	Xã Nghĩa Ninh
	thaodh.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Đặng Thị Thu
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Xã Nghĩa Ninh
	thudt.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Thị Hoài Nga
	Chủ tịch Hội LHPN
	Xã Nghĩa Ninh
	nganth.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Đào Hữu Viền
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Xã Nghĩa Ninh
	viendh.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Đào Hữu Thừng
	Chủ tịch Hội cựu chiến binh
	Xã Nghĩa Ninh
	thung.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Tiến Dũng
	Chỉ huy Trưởng Quân sự
	Xã Nghĩa Ninh
	dungnt.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Anh Sơn
	Trưởng công an
	Xã Nghĩa Ninh
	sonna.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Đào Thị Mỹ Lài
	Công chức VH-XH
	Xã Nghĩa Ninh
	laidtm.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Cúc Hoa
	Công chức VH-XH
	Xã Nghĩa Ninh
	hoantc.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Lương Phan
	Công chức TP-HT
	Xã Nghĩa Ninh
	phanl.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Đào Hữu Hải
	Công chức VP-TK
	Xã Nghĩa Ninh
	haidh.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Phạm Thị Ngọc Nga
	Công chức VP-TK
	Xã Nghĩa Ninh
	ngaptn.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Đoàn Thị Minh Tuyên
	CC Địa chính - XD
	Xã Nghĩa Ninh
	tuyendtm.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Phạm Thanh Tiến
	Công chức ĐC-XD
	Xã Nghĩa Ninh
	tienpt.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Nguyễn Thị Thục Uyên
	Công chức Kế toán
	Xã Nghĩa Ninh
	uyenntt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Nguyễn Văn Tiến
	Bí thư Đoàn xã
	Xã Nghĩa Ninh
	tiennv.dh@quangbinh.gov.vn

	XIII. Phường Nam Lý: namly.dh@quangbinh.gov.vn  

	1
	Phạm Thị Hài
	Bí thư Đảng ủy,  CT HĐND
	P Nam Lý
	haipt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Công Ái
	PBT TT Đảng ủy
	P Nam Lý
	ainc.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Văn Tuế
	Chủ tịch UBND
	P Nam Lý
	tuenv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Tưởng Văn Bình
	PCT UBND
	P Nam Lý
	binhtv1.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	PCT UBND
	P Nam Lý
	hangntl.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Phan Thị Lan Hương
	PCT HĐND
	P Nam Lý
	huongptl.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Tiến Nghĩa
	CHT Quân sự
	P Nam Lý
	nghiant.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Mai Chánh Song
	CT UBMT
	P Nam Lý
	songmc.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Duy
	Công chức VP-TK
	P Nam Lý
	duynt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Khánh
	Công chức VP-TK
	P Nam Lý
	khanhntn.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	CC Địa chính - XD
	P Nam Lý
	hienntt.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Hoàng Ngọc Cường
	CC Địa chính - XD
	P Nam Lý
	cuonghn.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Trần Thị Kim Hương
	Công chức TP-HT
	P Nam Lý
	huongttk.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Tuyết
	Công chức VH-XH
	P Nam Lý
	tuyetnt.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Trần Thị Nam Huyền
	Công chức VH-XH
	P Nam Lý
	huyenttn.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Trần Thị Lệ Hằng
	Công chức TC-KT
	P Nam Lý
	hangttl.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Hoàng Ngọc Mai
	Công chức TC-KT
	P Nam Lý
	maihn.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Thanh Tuấn
	CT Hội Nông dân
	P Nam Lý
	tuannt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Trần Minh Thuyên
	Chủ tịch Hội CCB
	P Nam Lý
	thuyentm.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Đặng Thị Ảo
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Nam Lý
	aodt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Phan Văn Trường
	Công chức VP-TK
	P Nam Lý
	truongpv.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Nguyễn Thành Tâm
	Công chức VH-XH
	P Nam Lý
	tamnt1.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Trần Đại Nghĩa
	Bí thư Đoàn xã
	P Nam Lý
	tamnt1.dh@quangbinh.gov.vn

	XIV. Phường Đồng Sơn: dongson.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đoàn Hồng Quân
	BT Đảng uỷ
	P Đồng Sơn
	quandh.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Phan Thị Hải Yến
	P Bí thư Đảng uỷ
	P Đồng Sơn
	yenpth.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Đặng Thanh Hiếu
	Phó Chủ tịch HĐND
	P Đồng Sơn
	hieudt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Lý Quang Huy
	Chủ tịch UBND
	P Đồng Sơn
	huylq.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Dũng Lợi
	Phó Chủ tịch UBND
	P Đồng Sơn
	loind.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Thu Yến
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Đồng Sơn
	yenttt.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Đoàn Thị Thuỷ
	Chủ tịch UBMTTQ
	P Đồng Sơn
	thuydt.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Dương Quốc Bảo
	Công chức VH-XH
	P Đồng Sơn
	baodq.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Võ Trọng Thọ
	CT Hội Nông dân
	P Đồng Sơn
	thovt.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Lương Kim Chung
	Chủ tịch Hội CCB
	P Đồng Sơn
	chunglk.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Hồ Trúc Lâm
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	P Đồng Sơn
	lamht.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Từ Thị Minh Hương
	Công chức VP-TK
	P Đồng Sơn
	huongttm1.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Trần Thị Nhung
	Công chức VP-TK
	P Đồng Sơn
	nhungtt.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Hoàng Ngọc Cường
	Công chức  ĐC -XD - ĐT -  MT
	P Đồng Sơn
	cuonghn.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Trần Thị Lệ Hằng
	Công chức ĐC  - XD - ĐT - MT
	P Đồng Sơn
	hangttl1.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	 Bùi Thị Khuyên
	Công chức ĐC  - XD - ĐT - MT
	P Đồng Sơn
	khuyenbt.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Anh Đức
	Công chức TC-KT
	P Đồng Sơn
	ducna.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Hoàng Thị Lợi
	Công chức TP-HT
	P Đồng Sơn
	loiht.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Đặng Thị Thu Loan
	Công chức TP-HT
	P Đồng Sơn
	loandtt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Công chức VH-XH
	P Đồng Sơn
	nhanptt.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Hoàng Thị Tuyền
	Công chức VH-XH
	P Đồng Sơn
	tuyenht.dh@quangbinh.gov.vn

	23
	Nguyễn Tiến Sơn
	Bí thư Đoàn TN
	P Đồng Sơn
	sonnt3.dh@quangbinh.gov.vn

	XV. Phường Đức Ninh Đông: ducninhdong.dh@quangbinh.gov.vn   

	1
	Bùi Minh Triển
	Bí thư Đảng ủy, CT UBND
	Phường Đức Ninh Đông
	trienbm.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Đặng Ngọc Thất
	P Bí thư Đảng ủy
	Phường Đức Ninh Đông
	thatdn.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Bùi Quang Vinh
	Chủ tịch HĐND
	Phường Đức Ninh Đông
	vinhbq.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Minh Sơn
	P Chủ tịch HĐND
	Phường Đức Ninh Đông
	sontm.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Bùi Ngọc Quýt
	P Chủ tịch UBND
	Phường Đức Ninh Đông
	quytbn.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Bùi Thị Thê
	Chủ tịch UBMTTQVN
	Phường Đức Ninh Đông
	thebt.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Đoàn Hồng Phương
	Chủ tịch Hội CCB
	Phường Đức Ninh Đông
	phuongdh.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Hoàng Quốc Việt
	CT Hội Nông dân
	Phường Đức Ninh Đông
	viethq.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Bùi Thị  Như Hải
	Công chức  VP-TK
	Phường Đức Ninh Đông
	haibtn.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Kim Hoàn
	Công chức  VP
	Phường Đức Ninh Đông
	hoannk.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Hải Tân
	Công chức ĐC-XD
	Phường Đức Ninh Đông
	tannh.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Hoàng Thị Hồng Vân
	Công chức ĐC-XD
	Phường Đức Ninh Đông
	vanhth1.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Phan Văn Hậu
	Công chức TP-HT
	Phường Đức Ninh Đông
	haupv.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Hồ Sỹ Việt
	Công chức TP-HT
	Phường Đức Ninh Đông
	vieths.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Hoàng Thị Ánh
	Chủ tịch HLHPN
	Phường Đức Ninh Đông
	anhht1.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Đỗ Văn Cương
	Phường Đội trưởng
	Phường Đức Ninh Đông
	cuongdv.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Hoàng Thị Hòa
	CC Văn hóa -xã hội
	Phường Đức Ninh Đông
	hoaht1.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Bùi Thị Ngọc Lưu
	CC Văn hóa -xã hội
	Phường Đức Ninh Đông
	luubtn.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Công chức Kế toán - ngân sách
	Phường Đức Ninh Đông
	thamnth3.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Bùi Thị Cẩm Nhung
	Bí thư Đoàn Phường
	Phường Đức Ninh Đông
	nhungbtc.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Bùi Văn Thường
	Phường Đội phó
	Phường Đức Ninh Đông
	thuongbv.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Hoàng Thị Xuân
	Cán bộ Dân số
	Phường Đức Ninh Đông
	xuanht.dh@quangbinh.gov.vn

	XVI. Phường Bắc Nghĩa:  bacnghia.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Hoàng Văn Thụ 
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	P Bắc Nghĩa
	thuhv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Hoàng Văn Tùy
	P Bí thư, Đảng ủy  
	P Bắc Nghĩa
	tuyhv.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đặng Văn Thiều
	Chủ tịch UBND
	P Bắc Nghĩa
	thieudv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Minh Triều
	Phó Chủ tịch HĐND
	P Bắc Nghĩa
	trieutm.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Trung
	Phó Chủ tịch UBND
	P Bắc Nghĩa
	trungt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Hoàng Thị Lệ
	Chủ tịch UBMTTQVN
	P Bắc Nghĩa
	leht.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Lê Xuân Hòa
	Chủ tịch Nông dân
	P Bắc Nghĩa
	hoalx.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Trần Quốc Duyệt
	Chủ tịch Hội CCB
	P Bắc Nghĩa
	duyettq.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Đinh Thị Cảnh
	Chủ tịch Hội LHPN
	P Bắc Nghĩa
	canhdt.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Hoàng Văn Hợi
	Công chức VP-TK
	P Bắc Nghĩa
	hoihv.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Trần Thị Quế
	Công chức VP-TK
	P Bắc Nghĩa
	quett.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Hoàng Thị Thi
	Công chức VP-TK
	P Bắc Nghĩa
	thiht.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Hoàng Thị Thảo
	Công chức TP-HT
	P Bắc Nghĩa
	thaoht.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Đặng Thị Mỹ Lệ
	Công chức TP-HT
	P Bắc Nghĩa
	ledtm.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Trần Thị Thanh Trà
	Công chức VH-XH
	P Bắc Nghĩa
	trattt.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Trần Thị Lan
	Công chức VH-XH
	P Bắc Nghĩa
	lantt1.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Phạm Công Ức
	CC ĐC-XD-ĐT-MT
	P Bắc Nghĩa
	ucpc.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Lê Bình Phú
	CC Đô thị - XD
	P Bắc Nghĩa
	phulb.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Bùi Thị Hằng Nga
	Công chức TC-KT
	P Bắc Nghĩa
	ngabth.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Đặng Thị Hoài
	Kế toán
	P Bắc Nghĩa
	hoaidt.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Hoàng Thị Thu
	Văn thư - Thủ quỹ
	P Bắc Nghĩa
	thuht.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Đoàn Hữu Luyển
	Phường đội trưởng
	P Bắc Nghĩa
	luyendh1.dh@quangbinh.gov.vn

	23
	Dương Tiến Đạt
	Bí thư Đoàn TN
	P Bắc Nghĩa
	datdt.dh@quangbinh.gov.vn

	 
DANH SÁCH HỘP THƯ CÔNG VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ,
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ

	I
	Thành đoàn Đồng Hới
	
	
	thanhdoan.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Hà Quốc Vương Anh
	Công chức
	
	anhhqv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Hoàng Thị Lệ Thủy
	UV BTV
	
	thuyhtl.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Công chức
	
	trangntk.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trương Thị Thúy Hằng
	Nhân viên
	
	hangttt.dh@quangbinh.gov.vn

	II
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	
	
	hlhpn.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Mai Thị Nhàn
	Chủ tịch Hội
	
	nhanmt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Hồng Sâm
	P. Chủ tịch Hội
	
	samnth.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Thị Duyên
	P. Chủ tịch Hội
	
	duyentt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Thị Xuân Đào
	UVTV Hội
	
	daottx.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Liễu
	UVTV Hội
	 
	lieunt.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Nhân viên
	 
	nhanntt.dh@quangbinh.gov.vn

	III
	Ủy ban MTTQVN
	 
	 
	ubmt.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Trần Thanh Sơn
	Chủ tịch
	 
	sontt1.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Ngô Thị Hồng Thắm
	Phó chủ tịch
	 
	thamnth4.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Bùi Thị Thu Hương
	Công chức
	 
	huongbt.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Trương Thị Thủy
	Công chức
	 
	thuytt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Hà Thị Điệp
	Công chức
	 
	diepht.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Lê Thị Linh
	Công chức
	 
	linhlt.dh@quangbinh.gov.vn

	IV
	Hội Nông dân
	 
	 
	hnd.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Đặng Văn Kỳ
	Chủ tịch Hội
	 
	kydv.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	P. Chủ tịch Hội
	 
	hanghtt.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Đặng Văn Châu
	P. Chủ tịch Hội
	 
	chaudv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Lê Thị Hồng Sâm
	Công chức
	 
	samlth.dh@quangbinh.gov.vn

	V
	Hội Cựu chiến binh
	 
	 
	hccb.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Hoàng Xuân Hùng
	Chủ tịch Hội
	 
	hunghx.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Huấn
	Phó Chủ tịch Hội
	 
	huanvn. dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thị Thuyên
	Cán bộ Hội
	 
	thuyennt.dh@quangbinh.gov.vn

	VI
	Liên đoàn Lao động
	 
	 
	ldld.dh@quangbinh.gov.vn

	1
	Trương Thanh Bình
	Chủ tịch
	 
	binhtt.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Lại Minh Đức
	Phó chủ tịch
	 
	duclm.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Văn Ninh
	Công chức
	 
	ninhtv.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Châu Thị Thanh Liễu
	Công chức
	 
	lieuctt.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Thông
	Nhân viên
	 
	thongnt.dh@quangbinh.gov.vn

	X
	Hạt Kiểm lâm Đồng Hới
	 
	 
	 

	1
	VP Hạt Kiểm lâm
	 
	 
	vphkl.dh@quangbinh.gov.vn

	2
	Trạm Kiểm lâm Quang Phú
	 
	 
	tklqp.dh@quangbinh.gov.vn

	3
	Trạm Kiểm lâm Phú Quý
	 
	 
	tklpq.dh@quangbinh.gov.vn

	4
	Tổ Kiêm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng
	 
	 
	klcdpccc.dh@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Sỹ Doãn
	Hạt trưởng
	 
	doanns.dh@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thế Anh
	Phó Hạt trưởng
	 
	anhnt.dh@quangbinh.gov.vn

	7
	Mai Thanh Huyền
	Phó Hạt trưởng
	 
	huyenmt.dh@quangbinh.gov.vn

	8
	Hoàng Thế Lợi
	Trạm trưởng
	 
	loiht1.dh@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Trạm trưởng
	 
	hoangnx.dh@quangbinh.gov.vn

	10
	Trần An Chung
	Phó Trạm trưởng
	 
	chungta.dh@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Văn Hiền
	Kỷ thuật
	 
	hiennv.dh@quangbinh.gov.vn

	12
	Huỳnh Văn Dũng
	Thanh tra- pháp chế
	 
	dunghv.dh@quangbinh.gov.vn

	13
	Lê Thị Hoài Thu
	Kiểm lâm viên
	 
	thulth.dh@quangbinh.gov.vn

	14
	Phạm Châu Thúy
	Kế toán
	 
	thuypc.dh@quangbinh.gov.vn

	15
	Phạm Thị Thanh
	Hành chính
	 
	thanhpt1.dh@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Hoa Huệ
	Nhân viên
	 
	huenth1.dh@quangbinh.gov.vn

	17
	Hoàng Tố Như
	Nhân viên
	 
	nhuht.dh@quangbinh.gov.vn

	18
	Nguyễn Nhật phương
	Nhân viên
	 
	phuongnn.dh@quangbinh.gov.vn

	19
	Dương Thị Thanh Huyền
	Nhân viên
	 
	huyendtt.dh@quangbinh.gov.vn

	20
	Nguyễn Văn Chính
	Nhân viên
	 
	chinhnv.dh@quangbinh.gov.vn

	21
	Nguyễn Duy Khánh
	Nhân viên
	 
	khanhnd.dh@quangbinh.gov.vn

	22
	Phạm Hồng Duy
	Nhân viên
	 
	duyph.dh@quangbinh.gov.vn
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